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	Hiệu trưởng: Lê Thị Bích
Ngày sinh: 08/07/1977
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐTdđ: 01263463135
E-mail vp:
mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : lethibich.mnphongcoc@pgdquangyen.edu.vn
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 27/8/1981
Trình độ C.môn: Cao Đẳng
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 0988908522
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
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	P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Liêm
Ngày sinh: 06/09/1976
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01672674181
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân :nguyenthiliem76@gmail.com.vn
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	Giáo viên: Đồng Kim Nhung
Ngày sinh: 14/9/1962
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01668806572
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :

	5 
	[image: image5.jpg]1)




	Giáo viên: Phạm Thị Thực
Ngày sinh: 04/06/1966
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01685449018
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Vũ Thị Nhiên
Ngày sinh: 16/12/1968
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01646305798
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên:Ngô Thị Toản
Ngày sinh: 26/02/1978
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01636820602
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên:Vũ Thị Ngọc Hoa
Ngày sinh: 06/11/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động:01626551888
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: hoavungoc0611@gmail.com
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	Giáo viên:Lê Thị Loan
Ngày sinh: 04/04/1986
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01626995888
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : loan.mnpc@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 30/9/1988
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01689479895
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân:
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	Giáo viên: Lê Thị Doanh
Ngày sinh: 13/7/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01676263938
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Sáu
Ngày sinh: 01/01/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01676780663
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân
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	Giáo viên:Bùi Thị Cúc
Ngày sinh: 10/7/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01653795639
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Ngọ
Ngày sinh: 24/03/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 0986356426
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: lechienchuot1984@gmail.com
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	Giáo viên: Ngô Thu Hằng
Ngày sinh: 28/01/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01668423288
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Trang
Ngày sinh: 02/9/1992
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 0973747280
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phùng Thị Hoài
Ngày sinh: 30/11/1993
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01657664103
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Nhàn
Ngày sinh: 10/8/1987
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 0989970482
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân 
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	Giáo viên: Vũ Thị Thảo
Ngày sinh: 28/6/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 0974956654
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thỏa
Ngày sinh: 21/7/1990
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01688293700
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Thị Hiên
Ngày sinh: 23/01/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01689083746
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Lê Thị Xiêm
Ngày sinh: 19/12/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01636943892
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Nguyễn Hà Phương
Ngày sinh: 14/8/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01644184217
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Trần Thị Hoa
Ngày sinh: 05/02/1994
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01698349510
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Ngô Thị Nhung
Ngày sinh: 12/7/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01699895998
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : nhungnhungyh91@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 11/02/1991
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01642631343
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Hoàng Thị Hiền
Ngày sinh: 21/03/1983
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 0983488256
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân: hien8735@yahoo.com
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	Nhân viên: Lê Thị Thúy
Ngày sinh: 14/02/1989
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3688334
ĐT di động: 01657031689
E-mail vp: mnphongcoc.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


